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I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Nước có thể chuyển từ thể lỏng sang thể rắn thông qua hiện tượng nào? 
A. Bay hơi 

B. Đông đặc 

C. Nóng chảy 

D. Ngưng tụ

Câu 2. Không khí có tính chất gì?
A. Trong suốt.




C. Không có hình dạng nhất định

B. Không màu, không mùi, không vị.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 3. Nhiệt kế là dụng cụ để đo? 
A. Độ cao.                      B. Nhiệt độ.                     C. Độ dài.                   D. Độ rộng.
Câu 4. Thực vật cần gì để sống và phát triển?
A. Không khí, nước, đất, nhiệt độ.

B. Đất, nước, nhiệt độ thích hợp.

C. Không khí, nước, chất khoáng, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp.

D. Nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ.

Câu 5. Đúng ghi Đ, Sai ghi S 

a. Âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn chất lỏng  

b. Âm thanh truyền trong chất lỏng chậm hơn chất khí 

c. Âm thanh truyền trong chất rắn chậm hơn chất lỏng

d. Âm thanh truyền trong chất lỏng nhanh hơn chất khí

Câu 6. Động vật ăn gì để sống? 
A. Động vật.                                              C. Chỉ ăn lá cây và uống nước.
B. Thực vật.      D. Tùy theo loài động vật mà chúng có nhu cầu về thức ăn khác nhau.
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7. Điền vào chỗ chấm với các từ sau:  ngưng tụ, mưa, bay hơi, trở về :
     Mặt Trời làm nước ở trên mặt đất nóng lên và …………………… vào không khí. Hơi nước trong không khí lạnh dần ………………… thành những đám mây . Những giọt nước lớn trong đám mây rơi xuống thành …………… Nước …………………… với đất, sông, hồ, biển. Sự lặp lại như vậy tạo thành vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

Câu 8. Để tránh bị cận thị thì tư thế ngồi học và khoảng cách từ mắt đến sách cần phải như thế nào? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Không khí gồm những thành phần nào? 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. Thực vật trao đổi khí với môi trường như thế nào? 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm) 
	Câu
	Câu  1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	D

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1


Câu 5. (1 điểm )

a. Âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn chất lỏng  

b. Âm thanh truyền trong chất lỏng chậm hơn chất khí 

c. Âm thanh truyền trong chất rắn chậm hơn chất lỏng

d. Âm thanh truyền trong chất lỏng nhanh hơn chất khí

II. TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Câu 7.     1 điểm ( Mỗi ý được 0,25 điểm)
      Mặt Trời làm nước ở trên mặt đất nóng lên và bay hơi vào không khí. Hơi nước trong không khí lạnh dần ngưng tụ thành những đám mây. Những giọt nước lớn trong đám mây rơi xuống thành mưa. Nước trở về với đất, sông, hồ, biển. Sự lặp lại như vậy tạo thành vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

Câu 8.  1 điểm

      Để tránh bị cận thị thì tư thế ngồi học và khoảng cách từ mắt đến sách cần : Thực hiện tư thế ngồi học ngay ngắn ở nơi đủ ánh sáng, khoảng cách từ mắt đến sách 25 cm đến 30 cm để tránh bị cận thị.
Câu 9.  1 điểm
       Thành phần của không khí bao gồm : khí ni tơ, khí ô - xi, khí các – bô- níc , một số khí khác, ngoài ra trong không khí còn có hơi nước và bụi.
Câu 10. 1 điểm
        Thực vật trao đổi khí với môi trường qua quá trình quang hợp và hô hấp. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở lá và cần có ánh sáng. Hô hấp diễn ra suốt ngày đêm và ở tất cả các bộ phận rễ, thân, lá,….
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	Chủ đề
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chất


	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	2,0
	
	
	2,0
	2,0

	Năng lượng
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,0

	Thực vật và động vật
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	Tổng
	Số câu
	6
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	6,0
	
	
	3,0
	
	1,0
	6,0
	4,0
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